
SỞ Y TẾ GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH  

PHỔI PLEIKU 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /TB-BVLBPPLE Gia Lai, ngày     tháng 7 năm 2026 

V/v mời chào giá gói thầu mua đồ 

điện năm 2026  

 
 

Kính gửi: Quý công ty, cửa hàng 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku gửi thư mời chào giá đến quý Công ty 

để tham gia chào giá làm cơ sở tham khảo giá cho việc xây dựng kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu:  Đồ điện năm 2026, cụ thể như sau: 

STT Tên mặt hàng 

Thông số kỹ 

thuật của hàng 

hoá 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Công ty/ cửa 

hàng ghi 

đơn giá chào 

của hàng 

hóa 

Ghi 

Chú 

1 Bóng điện 1.2m 

Công suất 18-

20W 

Ánh sáng trắng 

Cái 110   

2 
Bóng điện tròn 

7W  

Công suất 7W 

Điện áp 220V-

240V 

Màu trắng, ánh 

sang trắng 

Cái 20   

3 
Bóng điện tròn 

20W  

Công suất 20W 

Điện áp 220V-

240V 

Màu trắng, ánh 

sang trắng 

Cái 50   

4 Đuôi bóng tròn 

Đuôi xoáy 

Công suất chịu 

tải: 50W-300W 

Cái 30   

5 Băng keo điện 

Chất liệu nhựa 

PVC  và keo 

Acrylic 

Kích thước 0.12 

mm x18mm x 

20yard 

Cuộn 10   

6 Cao su non 

Cao su nguyên 

chất 

Độ rộng 12mm-

19mm, dài 5m-

10m 

Cuộn 20   



Màu trắng 

7 Dây rắc nước 

Vỏ cao su hoạch 

inox 

Lõi cao su PVC 

cao cấp 

Kích thước ren 

½ inch, phi 21 

Dài 40-50 cm 

Cái 35   

8 
Dây điện Cadivi 

1,5mm 

Dòng điện tối đa 

15 – 20A 

Điện áp 220V-

240V 

Công suất 3.3 – 

4.4 KW 

Cuộn 2   

9 
Hạt công tắc 

Panasonic 

Dòng điện tối đa 

10 – 16A 

Điện áp 220V-

240V 

Chất liệu nhựa 

cao cấp chống 

cháy 

Cái 15   

10 
Hạt ổ cắm 

panasonic 

Dòng điện tối đa 

10 – 16A 

Điện áp 220V-

240V 

Chất liệu nhựa 

cao cấp chống 

cháy 

Cái 15   

11 
Ổ cắm điện dài 

6 lỗ, 5m 

Công suất chịu 

tải 2200W 

Dòng điện tối đa 

10 – 16A 

Điện áp 220V-

240V 

Cái 12   

12 Quạt tường 

Công suất 30-

75W 

Lưu lượng gió 

40-133m3/phút 

Cánh dài 40-

50cm 

Điện áp 

220V/50Hz 

Cái 4   

13 Quạt sưởi ấm 

Công suất 400-

2600W 

Điện áp 220-

240V/50Hz 

Quạt halogen 

hoặc quạt gốm 

Cái 5   

14 Quạt trần đảo Công suất 47- Cái 17   



55W 

 

Cánh dài 39-

40cm 

Điện áp 

220V/50Hz 

15 Ruminơ phi 21 

Đường kính ren 

ngoài 21 mm 

Chất liệu đồng, 

inox 

Áp lực 10 – 

16bar 

Cái 75   

16 Ruminơ phi 27 

Đường kính ren 

ngoài 27 mm 

Chất liệu đồng, 

inox 

Áp lực 10 – 

16bar 

Cái 25   

17 Mặt nạ 2 lỗ 

Chất liệu nhựa 

cao cấp chống 

cháy, màu trắng 

Dòng điện tối đa 

10 – 16A 

Điện áp 220V-

240V 

Cái 10    

18 Phao điện 

Điện áp 110V-

240V 

Dòng điện 16A 

Công suất 0.75-

1.5KW 

 

Cái 2    

19 Vòi rửa tay labo 

Chiều cao vòi 

150-300mm 

Đường kính lỗ: 

42-48mm 

Cái 31    

20 Bộ thoát lapo 

Đường kính ren 

ống xả 32mm 

Đường kính ống 

xả thải  phi 

32mm, 40mm 

Cái 31    

21 Quạt hút gió 

Công suất 40-

65W 

Cánh dài 30-

40cm 

Điện áp 220V-

240V 

Cái 1    



Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế và các loại phí khác vận chuyển đến tận nơi sử 

dụng. 

Đề nghị quý Công ty/cửa hàng gửi báo giá về: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

Pleiku (Địa chỉ: đường Dương Minh Châu, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) 

Thời gian gửi trước 08h00 giờ ngày 23/7/2026 (gửi qua đường bưu điện 

hoặc gửi trực tiếp tại văn thư Bệnh viện). 

Lưu ý: 

(1) Báo giá của công ty/cửa hàng cần ghi rõ các thông tin sau: 

+ Tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, Mã số thuế doanh nghiệp. 

+ Hiệu lực báo giá: phải tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

+ Đóng dấu và có chữ ký của người đại diện hợp pháp. 

+ Ghi rõ: “Giá trên đã bao gồm thuế và các loại phí khác vận chuyển đến tận 

nơi sử dụng”. 

(2) Bảng báo giá bỏ vào bì thư niêm phong, ghi rõ bên ngoài bì thư: 

+ Tên công ty/cửa hàng. 

+ Báo giá hàng hóa gói thầu: Đồ điện năm 2026 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku chân thành cảm ơn quý Công ty./. 

Nơi nhận:     
- Như trên;     

- Lãnh đạo BV; 
- Đăng tải trên trang Web BV; 

- Lưu: VT, TCHC, TCKT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Văn Đông 
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